
TT Tên hàng hóa Yêu cầu về kỹ thuật Đơn vị

Số lượng từng 

thành phần 

trong 01 bộ

Số lượng

700 bộ

1 Áo ủ ấm

2 Nón

3 Tả

4
Bao tay, bao chân (mỗi 

loại 01 đôi)

5 Kẹp rốn Nhựa trắng PP, tiệt trùng Cái 1

6 Khăn lông quàng bé

Kích thước: >= 60 x120 cm 

Chất liệu vải 100% cotton . 

Trọng lượng khăn: >=220 

gram

Cái 1

7 Khăn lau bé
Kích thước: >=60 x 70 cm

Vải mềm có viền xanh
Cái 2

8
Miếng lót dùng trong y tế 

(Miếng lót sản)

Kích thước: >= 40 x 60 cm

Chất liệu giấy không thấm 

nước >=3 lớp

Miếng 5

9 Dây đeo tay mẹ-bé Chất liệu: mũ mềm Cái 2

10 Bao đo máu sau khi sinh Dung tích 2000 ml Cái 1

11

Chi phí tiệt trùng sản 

phẩm (đã bao gồm giấy y 

tế hiển thị màu) cho 01 

bộ sản phẩm

Tiệt trùng bằng E.O.Gas Bộ 1

Ghi chú: Nếu các thành phần trong bộ đồ sơ sinh tham dự là thiết bị y tế thì phải kèm theo bản phân loại 

và số lưu hành thiết bị y tế.

-Nhà cung cấp có thể kết hợp nhiều sản phẩm khác nhau để tạo thành bộ sản phẩm (đáp ứng đủ 11 thành 

phần để tạo thành 01 bộ)

DANH MỤC

Chất liệu vải 100% cotton                                                           

Viền màu xanh
Bộ 1

Bộ đồ sơ sinh đón bé chào đời:

Trong đó, 01 bộ có 11 thành phần gồm:

(Kèm theo công văn số 32/BVĐKTM ngày 16/01/2026 của Bệnh viện ĐKKV Tháp Mười)


